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1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN:

Các kết quả khoa học chính của Luận án: (1) Đã thu thập, định danh (bằng đặc điểm hình thái và mối quan hệ tiến hoá dựa trên trình tự nucleotide của vùng ITS) được 17 chủng của 13 loài thuộc chi Ganoderma, 1 loài thuộc chi Amauroderma, 1 loài thuộc chi Sanguinoderma, 1 loài thuộc chi Foraminispora từ các mẫu nấm Ganodermataceae thu nhận tại Tây Nguyên, TP. Hồ Chí Minh với các ghi nhận đáng chú ý là: 6 loài (F. austrosisensis, G. casuarinicola, G. ellipsoideum, G. guangxiense, G. subangustisporum và S. rugosum), 2 chi (Foraminispora và Sanguinoderma) lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam và ghi nhận lần đầu tiên trên thế giới về sự gây chết dần của  cây phượng vĩ Delonix regia liên quan tới loài G. multipileum; (2) Từ phân đoạn cao ethyl acetate của quả thể của chủng G. multiplicatum VNKKK1901 có hoạt tính kháng Staphylococcus aureus in vitro đã cô lập được 6 hợp chất là ergosterol, ergosterol peroxide, ganoderiol F, ganodermanondiol, lucidumol B và stellasterol; trong số này, phương pháp docking phân tử và động lực học phân tử cho thấy ergosterol có ái lực gắn cao với yếu tố kết tụ A, trong khi đó, ergosterol và ergosterol peroxide có ái lực cao với dihydrofolate reductase; do vậy có thể kết luận cơ chế kháng S. aureus của cao chiết quả thể nấm G. multiplicatum ít nhất là do sự ức chế chức năng, hoạt tính của hai protein này bởi ergosterol và ergosterol peroxide; (3) Đã thu nhận, xác định trọng lượng phân tử trung bình, thành phần, cấu trúc đường của 3 phân đoạn giàu polysaccharide từ thể sợi nấm chủng Amauroderma subresinosum VNKKK1904 và cho thấy phân đoạn ASF-3 chiết xuất bằng dung dịch kiềm chứa các polysaccharide với các đặc điểm trọng lượng phân tử trung bình là 750 Da, thành phần đường chủ yếu β-glucan của pyranose, có hoạt tính kháng oxy hóa cao nhất là 12,8 ± 2,0 μg/mL bằng phương pháp DPPH là 8,5 ± 1,0 và 12,8 ± 2,0 μg/mL bằng phương pháp ABTS. 

2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

(1) Thu thập, định danh bằng trình tự ITS 17 chủng thuộc 16 loài nấm trong họ Ganodermataceae; lần đầu tiên đăng ký 17 trình tự ITS từ Viêt Nam này lên Ngân hàng gen; ghi nhận lần đầu tại Việt Nam 6 loài  (F. austrosisensis, G. casuarinicola, G. ellipsoideum, G. guangxiense, G. subangustisporum và S. rugosum) và 2 chi (Foraminispora và Sanguinoderma); ghi nhận lần đầu tiên trên thế giới sự ký sinh, gây chết của loài G. multipileum trên cây phượng vĩ Delonix regia; (2) Lần đầu tiên cô lập được 6 hợp chất là ergosterol, ergosterol peroxide, ganoderiol F, ganodermanondiol, lucidumol B và stellasterol từ quả thể của G. multiplicatum; kết hợp phương pháp in silico và in vitro cho thấy hoạt tính ức chế tụ cầu khuẩn S. aureus của cao chiết quả thể nấm G. multiplicatum có vai trò ức chế chức năng, hoạt tính của yếu tố kết tụ A, dihydrofolate reductase ở tế bào vi khuẩn bởi ergosterol, ergosterol peroxide có trong quả thể nấm; (3) Thu nhận, xác định được trọng lượng phân tử trung bình, thành phần, cấu trúc đường và chứng minh hoạt tính kháng oxy hóa của 03 phân đoạn giàu polysaccharide từ thể sợi của nấm A. subresinosum.

3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

Các kết quả của Luận án đóng góp thêm vào sự hiểu biết về tính đa dạng của các loài nấm thuộc họ Ganodermataceae tại Việt Nam nói chung, tại Tây Nguyên và TP. Hồ Chí Minh nói riêng, về cơ sở khoa học của giá trị tài nguyên của các loài nấm này như là nguồn thu nhận cao chiết, hợp chất có hoạt tính sinh học có giá trị, đặc biệt là hoạt tính kháng S. aureus, kháng oxy hóa.
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1. SUMMARY: 

The main scientific achievements of the thesis are as follows: (1) Collection and Identification: 17 strains representing 13 species of the Ganoderma genus, 1 species from Amauroderma genus, 1 species from the Sanguinoderma genus, and 1 species from the Foraminispora genus were collected and identified. The classification was conducted using a combination of morphological characteristics and phylogenetic analysis, which was determined by analyzing the nucleotide sequence of the ITS region. Notable findings include the discovery of 6 species (F. austrosisensis, G. casuarinicola, G. ellipsoideum, G. guangxiense, G. subangustisporum, and S. rugosum) in Vietnam for the first time. Additionally, the first records in Vietnam of 2 genera, Foraminispora and Sanguinoderma, were documented. Furthermore, the thesis reported the world's first recorded instance of G. multipileum in Vietnam associated with the dieback of Delonix regia; (2) Six compounds-ergosterol, ergosterol peroxide, ganoderiol F, ganodemanondiol, lucidumol B, and stellasterol were isolated from ethyl acetate fraction of G. multiplicatum VNKKK1901 fruiting bodies. These compounds demonstrated in vitro anti-Staphylococcus aureus activity. These compounds exhibited in vitro anti-Staphylococcus aureus activity. Molecular docking and dynamics analyses revealed that ergosterol exhibited high binding affinity for clumping factor A, while both ergosterol and ergosterol peroxide showed strong affinities for dihydrofolate reductase. Consequently, it can be inferred that the anti-S. aureus mechanism of the G. multiplicatum fruiting body extract involves, at least in part, the inhibition of clumping factor A and dihydrofolate reductase activities by ergosterol and ergosterol peroxide; (3) The thesis successfully obtained and determined the average molecular weight, composition, and sugar structure of three polysaccharide-rich fractions derived from the mycelium of Amauroderma subresinosum strain VNKKK1904. Among these fractions, ASF-3 was treated with an alkaline solution and found to contain polysaccharides with an average molecular weight of 750 Da. The primary sugar component identified was β-glucan of pyranose type. Notably, ASF-3 exhibited significant antioxidant activity, with values of 12.8 ± 2.0 μg/mL using the DPPH method and 8.5 ± 1.0 μg/mL using the ABTS method.

2. NOVELTY OF THESIS:

(1) Collected and identified of 17 strains representing 16 fungal species within the Ganodermataceae family, accomplished through ITS sequencing. Notably, this research marks the initial registration of 17 ITS sequences from Vietnam in GenBank. Furthermore, the discovery of six species (F. austrosisensis, G. casuarinicola, G. ellipsoideum, G. guangxiense, G. subangustisporum and S. rugosum) and two genera (Foraminispora and Sanguinoderma) in Vietnam is documented for the first time. Additionally, the study uncovered the first-ever documentation worldwide of G. multipileum associated with the dieback of the metropolitan woody plant Delonix regia; (2) For the first time, six compounds- ergosterol, ergosterol peroxide, ganoderiol F, ganodemanondiol, lucidumol B, and stellasterol have been successfully isolated from the fruiting bodies of G. multiplicatum. Through a combination of in silico and in vitro methods, it has been demonstrated that the inhibitory effect of the G. multiplicatum fruiting body extract on S. aureus is linked to the suppression of clumping factor A and dihydrofolate reductase function within bacterial cells. This inhibition is primarily attributed to ergosterol and ergosterol peroxide present in the fruiting bodies; (3) Obtained, characterized the average molecular weight, composition, and sugar structure, and demonstrated the antioxidant activity of three polysaccharide-rich fractions extracted from the mycelium of the A. subresinosum.

3. APPLICATIONS/ APPLICABILITY/ PERSPECTIVE 

The results of the thesis significantly enhance our comprehension of the fungal species diversity within the Ganodermataceae family in Vietnam, specifically in the Central Highlands and Ho Chi Minh City. These findings underscore the scientific significance of the resource potential of these mushroom species as reservoirs of extracts and compounds exhibiting valuable biological activities, notably anti-Staphylococcus aureus and antioxidant properties.
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